5

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /2025/QĐ-UBND


	Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3
- …
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- V0, …;

- Lưu: VT, …
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QUY ĐỊNH
Quản lý về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2025/QĐ-UBND ngày   tháng  năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định các biện pháp quản lý an toàn trong sử dụng điện cho các hoạt động, gồm: sản xuất, chiếu sáng công cộng, sinh hoạt và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng: các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan; UBND cấp xã; các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện hoặc hoạt động khác có liên quan đến điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, một số từ ngữ sử dụng được hiểu như sau:
1. Cấp điện áp là một trong những giá trị của điện áp danh định được sử dụng trong hệ thống điện, bao gồm:

a, Hạ áp là cáp điện áp danh định đến 01 kV;

b, Trung áp là cấp điện áp danh định trên 01 kV đến 35 kV;

c, Cao áp là cấp điện áp danh định trên 35 kV đến 220kV; 

d, Siêu cao áp là cấp điện áp danh định trên 220 kV. 
2. Hoạt động điện lực là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và những hoạt động khác có liên quan.

3. Khách hàng sử dụng điện là cơ quan, tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.
(Quy định tại các khoản 7, 32 và 37 Điều 4 Luật Điện lực năm 2024)
Điều 3. Quy định chung

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải tuân thủ các quy định sau về an toàn trong sử dụng điện:

a) Tổ chức hoặc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an toàn điện; xây dựng nội quy và thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.
b) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện và các quy định của pháp luật về an toàn điện.
c) Lắp đặt biển báo an toàn điện theo quy định của pháp luật.
d) Việc sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp chỉ được thực hiện khi sử dụng biện pháp bảo vệ khác không hiệu quả tại khu vực được phép sử dụng hàng rào điện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và phải bảo đảm điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

e) Sử dụng vật tư, thiết bị điện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng điện:
- Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

- Cung cấp thông tin không chính xác, thiếu minh bạch xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sử dụng điện.

- Cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sửa chữa, cải tạo, khắc phục sự cố đối với công trình điện lực, kiểm tra, giám sát trong sử dụng điện.

- Sách nhiễu, gây phiền hà, thu lợi bất chính trong sử dụng điện.

- Câu móc, sử dụng điện từ hệ thống chiếu sáng công cộng vào mục đích khác khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; trộm cắp các thiết bị điện chiếu sáng công cộng; lạm dụng chiếu sáng làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ con người, an toàn và mỹ quan đô thị.
CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 4. An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất
Các tổ chức, cá nhân sử dụng điện để sản xuất phải thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Điện lực năm 2024.
Điều 5. An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Điện lực năm 2024.

Điều 6. An toàn trong sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng:

1. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng cần sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng (đèn LED, đèn năng lượng mặt trời,..), thiết bị cảm biến ánh sáng tự động, công nghệ điều khiển chiếu sáng thông minh và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng, bảo đảm chất lượng, an toàn, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng điện chiếu sáng phải đảm bảo an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.
3. Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng có trách nhiệm bảo vệ nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, đường dây, cột điện, tủ điện, hệ thống điều khiển và các thiết bị điện khác thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, bảo đảm hệ thống chiếu sáng vận hành ổn định; đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an toàn cho người quản lý, vận hành và sử dụng.
4. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…) để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng.
CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc trong sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn điện, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng điện an toàn trong sản xuất.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng các loại đất, đảm bảo không chồng lấn với hành lang an toàn đường điện.
3. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền về an toàn điện trong hoạt động xây dựng và sử dụng công trình; đồng thời lồng ghép nội dung an toàn điện vào hướng dẫn việc quản lý, vận hành nhà chung cư cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt hệ thống cung cấp điện trong nhà ở, công trình phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống điện trong nhà ở, công trình theo quy chuẩn về kỹ thuật điện và các quy định pháp luật về điện lực, xây dựng.
4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai
- Phối hợp với các đơn vị ngành điện trong hoạt động tuyên truyền, phố biến pháp luật về an toàn điện đến các doanh nghiệp và người lao động làm việc tại Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị ngành điện trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình đảm bảo an toàn trong sử dụng điện tại các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị ngành điện hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng KCN, KKT và các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT triển khai thực hiện xây dựng hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn kỹ thuật, lắp đặt hệ thống điện đúng tiêu chuẩn, có phương án ứng phó khi xảy ra sự cố chập, cháy hệ thông cung cấp điện.
5. Công an tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị ngành điện trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật an ninh, an toàn điện đến người dân, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát liên ngành nhằm nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định an toàn điện.
- Chủ trì, phối hợp trong việc điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn điện, cháy nổ do điện hoặc hành vi vi phạm an toàn trong sử dụng điện; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sử dụng điện lớn, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy liên quan đến sử dụng điện.

6. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để triển khai thực hiện Quyết định này, đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp kiểm tra an toàn trong sử dụng điện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 8. Trách nhiệm của UBND các xã, phường
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị ngành điện trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn sử dụng điện, đồng thời hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện (đặc biệt trong mùa mưa bão, vùng nông thôn, …).
- Phối hợp với các đơn vị điện lực trong việc kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lưới điện (cây phát triển có nguy cơ vi phạm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình điện lực).
- Phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ để di dời đối với nhà ở, công trình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị điện lực
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn sử dụng điện, hướng dẫn người dân và tổ chức sử dụng điện an toàn, phòng ngừa tai nạn điện; đồng thời cảnh bảo khu vực nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây tại nạn cao.
- Thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không do mình quản lý, khi phát hiện có nguy cơ cây vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không phải kịp thời thông báo, hướng dẫn và phối hợp với người sử dụng đất, sở hữu cây chặt tỉa phần cây có nguy cơ vi phạm đảm bảo cho người, thiết bị và công trình điện lực. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất, chủ sở hữu cây thường xuyên kiểm tra, kịp thời chặt tỉa cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không; trường hợp người sử dụng đất, sở hữu cây không thực hiện chặt tỉa phần cây vi phạm khoảng cách an toàn phòng điện theo cấp điện áp, đơn vị điện lực báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương để xử lý chặt tỉa cây đảm bảo an toàn.
- Thực hiện kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết để đảm bảo an toàn; kịp thời sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn.

- Định kỳ kiểm định các thiết bị điện đảm bảo theo quy định.

- Người lao động được bố trí làm công việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, quản lý vận hành, vận hành hệ thống điện, công trình điện lực; kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện; thí nghiệm, thử nghiệm, xây lắp, bảo trì và sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện phải được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp yêu cầu ngành nghề và được huấn luyện cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị bán điện phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại khoản 2 Điều 73 và khoản 2 Điều 74 Luật Điện lực 2024; Điều 22 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
Điều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện

- Phối hợp với chính quyền địa phương, ngành điện trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện cho người dân, cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên.
- Các tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 21 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện; có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, quy trình làm việc bảo đảm an toàn điện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ gây mất an toàn điện thì được xét khen thưởng theo các quy định hiện hành.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy trình, quy định về an toàn điện dẫn đến mất an toàn, tai nạn điện; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm quản lý, giám sát an toàn điện được giao; có hành vi sử dụng điện sai mục đích, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của bản thân và người khác sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch hoặc buộc thôi việc và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các nội dung khác có liên quan không được quy định trong Quy định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

DỰ THẢO








